
BẢNG KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ 

Bảng khảo sát này hỏi về các kiến thức, thái độ và nhận thức của các nhóm nhân viên y tế (bao gồm cả bác sỹ, dược sỹ, 

điều dưỡng) về sử dụng kháng sinh, quản lý sử dụng kháng sinh, và kháng kháng sinh. 

Chuyên nghành của bạn: ☐ bác sỹ                     ☐ dược sỹ 

       ☐ điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên điều dưỡng                ☐ khác, ghi rõ: _______________ 

Hiện tại bạn có đang trong quá trình đào tạo không (ví dụ. nội trú, chuyên khoa)? ☐ có  ☐ không    

Số năm kinh nghiệm của bạn trong chuyên nghành nói trên:        ________ 

Số năm bạn đã làm việc tại cơ sở y tế này: _________ 

Bạn có kê đơn kháng sinh không?   ☐ có           => trả lời TOÀN BỘ các câu hỏi trong bảng đánh giá dưới đây 

      ☐ không    => trả lời TỪ CÂU 1 đến CÂU 21 trong bảng đánh giá dưới đây 

DÀNH CHO TẤT CẢ NHÂN VIÊN Y TẾ: Hãy đánh giá sự đồng thuận của bạn với mỗi câu sau 

 Nội dung Đáp án Ghi chú/ Nhận xét 

1 
Cải thiện thực hành sử dụng kháng sinh là một ưu tiên tại cơ sở 
y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

2 
Thực hành sử dụng kháng sinh được thảo luận tại các buổi họp 
toàn viện với sự tham gia của nhiều khoa và phòng ban. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

3 Tôi biết về cụm từ Quản lý sử dụng kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

4 
Tầm quan trọng của Quản lý sử dụng kháng sinh được trao đổi 
(ví dụ. qua tờ áp phích, email) tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

5 
Tôi tin tưởng các kết quả xét nghiệm vi sinh mà tôi nhận được 
tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

6 
Cơ sở y tế của tôi thông báo ngay tới các bác sỹ kê đơn về các 
kết quả cấy dương tính có ý nghĩa (ví dụ xác định được vi sinh 
vật qua cấy máu) để điều chỉnh liệu pháp điều trị kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 



7 
Tôi có thể nhận được báo cáo tổng hợp về sự đề kháng kháng 
sinh cập nhật tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

8 
Tăng cường sự hướng dẫn từ nhóm Quản lý sử dụng kháng sinh 
có thể giúp cải thiện thực hành sử dụng kháng sinh tại cơ sở y 
tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

9 
Kê kháng sinh phổ rộng trong khi sẵn có kháng sinh phổ hẹp 
hơn với hiệu quả ngang bằng, làm gia tăng đề kháng kháng 
sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

10 
Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý có thể gây hại cho bệnh 
nhân. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

11 
Cải thiện thực hành kê đơn kháng sinh và thực hành dự phòng 
và kiểm soát nhiễm khuẩn có thể làm giảm tỷ lệ vi sinh vật đề 
kháng kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

12 
Việc sử dụng kháng sinh đúng cách có thể làm giảm kháng 
kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

13 
Yêu cầu bác sỹ xin phê duyệt trước khi kê các kháng sinh nhất 
định, là một cách để cải thiện thực hành sử dụng kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

14 
Kháng sinh đang được dùng quá nhiều (ví dụ. kháng sinh đang 
được sử dụng khi không có chỉ định trên lâm sàng) tại cơ sở y tế 
của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

15 Kháng kháng sinh là một vấn đề tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 



16 
Quá trình đưa ra quyết định sử dụng kháng sinh có sự tham gia 
của các cán bộ từ nhiều khoa, phòng ban tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

17 
Tôi đánh giá cao các gợi ý từ nhóm Quản lý sử dụng kháng sinh 
tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

18 
Tôi có thể nhận được các hướng dẫn điều trị bệnh truyền 
nhiễm được phê duyệt tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

19 

Tôi có thể nhận được đầy đủ ý kiến chuyên môn về bệnh truyền 
nhiễm (ví dụ. từ bác sỹ được đào tạo chuyên nghành truyền 
nhiễm hoặc có kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm) tại cơ sở y 
tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

20 
Tôi thấy tôi có thể thoải mái đưa ra gợi ý cải thiện thực hành kê 
đơn kháng sinh cho đồng nghiệp của mình.  

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

21 

Nhân viên y tế (ví dụ bác sĩ, dược sĩ hoặc điều dưỡng) có thực 
hiện hoạt động giáo dục cho bệnh nhân và/ hoặc gia đình họ 
trong việc sử dụng kháng sinh tại thời điểm ra viện tại cơ sở y tế 
của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

DÀNH CHO BÁC SĨ KÊ ĐƠN: Hãy đánh giá sự đồng thuận của bạn với mỗi câu sau 

22 
Tôi nhận được kết quả cấy vi sinh và các thông tin chẩn đoán 
kịp thời để hỗ trợ tôi trong thực hành sử dụng kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

23 
Tăng cường đào tạo về chọn lựa kháng sinh, thời gian điều trị, 
và liều lượng hợp lý có thể giúp cải thiện thực hành kê đơn 
kháng sinh tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

24 
Tôi được đào tạo về cách lựa chọn kháng sinh tốt nhất để điều 
trị dựa trên kết quả xét nghiệm vi sinh tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 



25 
Nhóm Quản lý sử dụng kháng sinh tại cơ sở y tế của tôi có thể 
tác động đến những quyết định mà tôi đưa ra trong việc bắt 
đầu và tiếp tục sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

26 
Tôi chịu sức ép từ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trong 
việc kê đơn kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

27 
Tôi chịu sức ép từ các đồng nghiệp trong việc kê đơn kháng 
sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

28 
Y văn (ví dụ. các nghiên cứu được công bố) có tác động đến các 
quyết định kê đơn kháng sinh của tôi tại cơ sở y tế này. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

29 
Các công ty dược có tác động đến một số quyết định kê đơn 
kháng sinh của tôi tại cơ sở y tế này. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

30 
Tôi sử dụng các hướng dẫn điều trị bệnh truyền nhiễm được 
phê duyệt tại cơ sở y tế của tôi, khi đưa ra các quyết định trong 
kê đơn kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

31 

Đối với một số kháng sinh nhất định trong điều trị kinh nghiệm, 
tôi kê đơn dựa trên tư vấn chuyên môn với bác sỹ kinh nghiệm 
về bệnh truyền nhiễm, bác sỹ được đào tạo chuyên nghành 
truyền nhiễm, hoặc với nhóm quản lý sử dụng kháng sinh tại cơ 
sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

32 
Tôi thực hiện lấy mẫu cấy thường quy đối với những bệnh nhân 
nghi ngờ nhiễm trùng trước khi bắt đầu liệu pháp kháng sinh 
trên bệnh nhân tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

33 
Khi thích hợp, tôi điều chỉnh liệu pháp điều trị kháng sinh sau 
khi nhận được kết quả cấy và kháng sinh đồ. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 



34 
Tôi cân nhắc tới các biến cố bất lợi khi lựa chọn kháng sinh cho 
bệnh nhân tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

35 
Tôi cân nhắc tới các tương tác thuốc khi lựa chọn kháng sinh 
cho từng nhóm bệnh nhân cụ thể tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

36 
Tôi cân nhắc tới chức năng thận của bệnh nhân khi chỉnh liều 
kháng sinh tại cơ sơ y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

37 
Tôi cân nhắc tới các nguy cơ dẫn tới đề kháng kháng sinh trên 
bệnh nhân khi tôi kê đơn kháng sinh. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

38 
Tôi cân nhắc tới ý kiến của các nhân viên y tế không phải là bác 
sỹ (ví dụ. điều dưỡng, dược sỹ) khi đưa ra quyết định kê kháng 
sinh tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

39 
Các phản hồi về mức độ hợp lý trong kê đơn kháng sinh của tôi 
có thể giúp tôi cải thiện được thực hành kê đơn kháng sinh của 
mình. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

40 
Các phản hồi về thực hành kê đơn kháng sinh của tôi như thế 
nào so với đồng nghiệp có thể giúp tôi cải thiện được thực hành 
kê đơn kháng sinh của mình. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

41 
Tôi nhận thức được các thay đổi mình cần thực hiện trong thực 
hành kê đơn kháng sinh hiện tại của bản thân, dựa trên những 
phản hồi nhận được tại cơ sở y tế của tôi. 

☐ rất đồng ý 

☐ đồng ý 

☐ trung lập 

☐ không đồng ý 

☐ rất không đồng ý 

☐ không áp dụng  

 

 


